Trường Tiểu học Thượng Quận

TUẦN 18.         NS:25.12.20117         ND:Thứ hai ngày 01 tháng 01 năm 2018

Buổi sáng: Tiết1
Chào cờ

Tiết2+3.                                             TiếngViệt.

                                          BÀI 4 - NGUYÊN ÂM ĐÔI - MẪU 5: IÊ

             Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 134 đến hết trang 139.


Tiết 4.                                               Toán
                             ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG (T96 - SOẠN ĐẨY)

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS có biểu tượng về : “dài hơn”, “ngắn hơn”, có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng thông qua đặc tính dài hơn, ngắn hơn.

-HS biết so sánh độ dài hai đoạn thẳng tuỳ ý bằng trực tiếp hoặc gián tiếp (hai cách: dài hơn, ngắn hơn).

- Yêu thích môn Toán.

II-CHUẨN BỊ:

-GV: Một vài cái bút có kích thước, màu sắc khác nhau.

-HS:thanh thước, thước kẻ

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra bài cũ ( 3’)

- Đọc tên điểm, đoạn thẳng GV vẽ trên bảng.

2. Bài mới:

	. Hoạt động 1: Dạy biểu tượng dài hơn, ngắn hơn, so sánh trực tiếp độ dài hai đoạn thẳng  (7’)
	- Hoạt động cả lớp

-HS quan sát nói cáchso sánh.



	- Đưa ra hai thước kích thước khác nhau, làm sao để biết cái nào dài hơn, cái nào ngắn hơn? Chú ý : Chập 2 thước sao cho một đầu trùng nhau rồi so sánh.

- Cho HS so sánh một số vật ở dưới rồi đưa ra câu trả lời.

- Tiến hành tương tự với các đoạn thẳng SGK.
	- HS lên bảng đo hai thước và đưa ra câu trả lời.

-HS  lên bảng làm

- HS so sánh và nêu vật này dài hơn vật kia và ngược lại vật kia ngắn hơn vật này.

	. Hoạt động 2: So sánh gián tiếp độ dài hai đoạn thẳng (7’).
	- Thực hành cá nhân



	 - Vẽ đoạn thẳng lên bảng, dùng gang tay đo, vẽ đoạn thẳng có kẻ ô ở dưới vậy đoạn thẳng còn có thể so sánh với độ dài của gì?

- So sánh 2 đoạn thẳng trên ô vuông? Vì sao em biết?
	- Gang tay, ô vuông

- Đoạn thẳng ở trên ngắn hơn, vì có thể đặt vào đoạn thẳng trên 1 ô vuông, đoạn thẳng ở dưới 3 ô vuông.

	Chốt: Có thể so sánh độ dài 2 đoạn thẳng bằng cách nào?

* Giải lao 5'
	- Đo trực tiếp, đo bằng gang tay, ô vuông.

	4.Hoạt động 4: Luyện tập ( 15’)
	

	Bài 1: Vẽ hình lên bảng, gọi HS nêu yêu cầu.
	- Đọc yêu cầu.

	- Gọi HS trả lời ý.
	- HS so sánh theo hai cách

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu.

- Em điền số máy dưới đoạn thẳng thứ 3, vì sao?.

- Cho HS làm và chữa bài. GV chữa.

Chốt: Đoạn thẳng nào ngắn nhất, đoạn thẳng nào dài nhất? 
	- Đọc yêu cầu của bài

- Số 4 vì có thể đặt vào đó 4 ô vuông.

- Tự làm và nêu kết quả

- Tự nêu

	* Giải lao 5'

Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu

- Treo hình vẽ. Gọi HS nêu số băng giấy trong hình.

- Băng giấy nào ngắn nhất, vì sao em biết?

- Cho HS tô màu vào hình.
	- Đọc yêu cầu

- 3 băng giấy

- Băng giấy thứ 2 vì có 5 ô.

- Tiến hành tô màu.



	3. Củng cố- dặn dò ( 4’)

- Thi đo độ dài bảng, bàn bằng gang tay.

- Nhận xét giờ học




Buổi chiều: Tiết1                                      Tiếng việt *
                        LUYỆN TẬP: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- HS nắm chắc 4 mẫu vần ( vần chỉ có âm chính, vần có âm đệm và âm chính, vần có âm chính và âm cuối, vần có đủ âm đệm - âm chính - âm cuối). Biết vẽ mô hình tách tiếng, nắm vững luật chính tả về vần có âm đệm, âm chính, âm cuối.

- HS biết vận dụng vào kiểm tra và làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ :

-VBTTV1/2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T) bài sgk trang 68.

- Đọc trơn rồi đọc, phân biệt chính tả,  phân tích tiếng có vần theo 4 mẫu: a, oa, an, oan, … tương tự T y/c H thay  phần đầu của các tiếng có vần theo 4 mẫu bằng các phụ  âm  khác và kết hợp với các dấu thanh ( kh, l, d, x, ng, … `,/,?, ~, .) để được tiếng mới đánh vần, phân tích và đọc trơn.  

- Lưu ý: Các tiếng có vần có kết thúc bằng t, p chỉ  kết hợp được với 2 dấu thanh,...

- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/2 trang 44.

2a. Đọc:

-H đọc:  Gia đình Quế có bà ngoại, bố, mẹ, anh Hoàng vá Quế. Nhà Quế ở thành phố Nha Trang. Nhà Quế rất sạch sẽ và thoáng mát.

2b.Làm BT.

* Em thực hành ngữ âm: 

Bài 1: Em tìm và viết các tiếng chứa vần có đủ âm đệm, âm chính, âm cuối trong bài đọc trên:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-Em đưa các tiếng vừa tìm được vào mô hình: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….............

* Em thực hành chính tả:

a.Em nghe cô giáo( thầy giáo/bố mẹ) đọc và viết:


Hoa ban

Vào tháng tư, qua Tây Bắc bạn sẽ thấy bạt ngàn hoa. Hoa nở rộ, trắng xóa.

b. Em điền c hoặc q vào chỗ trống cho đúng:

…ây đào                       …uê ngoại

c. Em điền ng hoặc ngh vào chỗ trống cho đúng:

…..an ngát                          …..ênh ngang

3. củng cố dặn dò:

- GV- HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. Dặn dò.


 Tiết2.                                                Tiếng việt *
            LUYỆN TẬP:VẦN /IÊN/, /YÊN/, /IÊT/, /YÊT/.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- HS nắm chắc vần /iên/, /yên/, /iêt/, /yêt/ biết viết chữ ghi vần /iên/, /yên/, /iêt/, /yêt/ biết vẽ mô hình tách tiếng, nắm vững luật chính tả về vần có âm chính, âm cuối.

- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ :

-VBTTV1/2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T) bài BIỂN NHA TRANG sgk trang 71.

- Đọc trơn rồi đọc, phân biệt chính tả,  phân tích tiếng có vần /iên/, /yên/, /iêt/, /yêt/,liên miên, yên lành, chiền chiện, yến sào, biền biệt, yết kiến, yết giá, tiết lộ, xiết nợ, biệt thự, yết thị, cạn kiệt, kiên cố, nghiệt ngã, nghiền ngẫm, … tương tự T y/c H thay  phần đầu của các tiếng có vần /oay/, /uây/ bằng các phụ  âm  khác và kết hợp với các dấu thanh ( kh, l, d, x, ngh, … `,/,?, ~, .) để được tiếng mới đánh vần, phân tích và đọc trơn.  

- Lưu ý: Các tiếng có vần /iên/, /yên/,  kết hợp được với 6 dấu thanh. Còn các tiếng có vần /iêt/, /yêt/ chỉ kết hợp được với 2 thanh.

- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/2 trang 46.

2a. Đọc: VE SẦU VÀ KIẾN: Khi hè về, ve sầu chỉ biết ca hát cả ngày, chẳng làm gì cả. Kiến thì chả ở yên, cứ ngày ngày cần mẫn, chăm chỉ làm, tích trữ đồ ăn.

-H đọc:  2b.Làm BT.

* Em thực hành ngữ âm: 

Bài 1: Đúng viết đ, sai viết s vào                                                                                                                                

                                                          

/

 
Bài 2: Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:                                                                                                                                

                          yết                                            yên

* Em thực hành chính tả:

Bài 1: Điền vần iên hoặc yên, vần iêt hoặc yêt vào chỗ trống:

v……thị                          ……..trí                               bờ b……

t…..toán                          niêm……….                        tập v……..

Bài 2: Em khoanh vào chữ cái trước nhóm có chữ viết sai chính tả:

a. kiên, nghiền, nghiến                             b. nghiên, kiệt, khiên

                                 c. kiến, ngiền, khiết

- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

3. củng cố dặn dò:

- GV- HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. Dặn dò.


Tiết3                                               Toán* 

                                        LUYÊN TẬP CHUNG.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Củng cố kiến thức về tính cộng, trừ các số trong phạm vi 10.

- Củng cố kĩ năng cộng, trừ trong phạm vi 10, nhìn tranh nêu đề toán và viết phép tính thích hợp.

- Yêu thích học toán.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ.

- Đọc lại bảng cộng, trừ 10.

2.Bài mới : Ôn và làm vở bài tập trang 70. 

Bài1:

	- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào vở sau đó chữa bài.

- Gọi em khác nhận xét.

KL: Số lớn nhất, bé nhất?
	- HS tự nêu yêu cầu, sau đó làm và chữa bài, em khác nhận xét, đánh giá bài của bạn



	Bài 2:

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào vở sau đó chữa bài.

KL: Cộng là thêm vào, trừ là bớt đi.
	- HS nêu yêu cầu tính, làm vào vở và sau đó HS TB lên chữa bài, em khác nhận xét bài bạn.



	Bài 3: 

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào vở sau đó chữa bài.

KL: Cần tính tr​ước khi điền dấu
	- HS tự nêu yêu cầu điền dấu, sau đó làm và chữa bài.

- Em khác nhận xét cho bạn.

- HS giỏi nêu.

	Bài 4: 

- Gọi HS nêu yêu cầu và bài toán.

- Cho HS viết phép tính và chữa bài.

- Gọi HS giỏi nêu bài toán khác và phép tính khác.
	- Nêu yêu cầu và bài toán, từ đó viết phép tính thích hợp

- Nêu bài toán và phép tính khác

	Bài 5: 

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Cho HS vẽ hình theo mẫu

- GV kiểm tra 1 số bài.
	- Vẽ hình theo mẫu vào vở




- GV HD HS làm từng bài.

- HS làm, GV QS giúp đỡ HS hoàn thành bài tập.

3. Củng cố- dặn dò.

- Thi đọc lại các bảng cộng, trừ đã học .


                                                 NS: 25/12/2017   ND: Thứ ba ngày 02/01/2018

Buổi sáng:Tiết1+2.                           TiếngViệt.

                                          BÀI 4 - NGUYÊN ÂM ĐÔI - MẪU 5: IÊ

             Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 134 đến hết trang 139


Tiết 3:                                               Toán
                                         THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI
I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- HS biết đo độ dài bằng gang tay, sải tay, bước chân; thực hành đo chiều dài bảng, lớp học.

- HS nhận thấy gang tay, b​ước chân của hai ngư​ời khác nhau thì không giống nhau. Từ đó có biểu t​ượng về sự sai lệch, xấp xỉ, ​ước l​ượng trong quá trình đo độ dài bằng đơn vị chư​a chuẩn. Thấy cần thiết phải có một đơn vị đo độ dài chuẩn.

- Yêu thích môn Toán.

II. CHUẨN BỊ:

- Học sinh: Thư​ớc kẻ, que tính.

III- HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHÍNH:
	1. Kiểm tra bài cũ:

- So sánh độ dài đoạn thẳng GV vẽ trên bảng.

	2. Bài mới: Giới thiệu độ dài gang tay.
	- Hoạt động cá nhân

	- Hư​ớng dẫn HS: Chấm một điểm A lên giấy, đặt đầu ngón tay cái, sau đó chấm điểm B đặt đầu ngón tay giữa, nhấc tay, nối hai điểm ta đư​ợc đoạn thẳng AB.
	- Tiến hành trên giấy nháp

- Đọc: độ dài gang tay của em bằng đoạn thẳng AB.

	*HĐ1: H​ướng dẫn cách đo độ dài bằng gang tay.
	- Hoạt động theo cặp

	 - Giới thiệu cách đo độ dài bảng bằng gang tay.
	- Theo dõi

	- Yêu cầu HS đo độ dài bàn bằng gang tay. So sánh kết quả các em.
	- Theo dõi

- HS lên thực hành

	*HĐ2: Hư​ớng dẫn cách đo độ dài bằng bước chân.
	- Hoạt động theo cặp

	- Giới thiệu cách đo độ dài bảng bằng bư​ớc chân.
	- Theo dõi

	- Yêu cầu một số HS  lên đo độ dài bục giảng bằng bư​ớc chân. So sánh kết quả cô giáo.

KL: Đo bằng gang tay, bư​ớc chân mỗi  

ngư​ời không giống nhau.
	- Một vài em lên đo, báo cáo kết quả - so sánh thấy khác kết quả cô giáo.

- Theo dõi

	*HĐ 3: Luyện tập.
	

	- GV vẽ đoạn thẳng lên bảng, nền nhà cho HS tiến hành đo bằng gang tay, b​ước chân, que tính, sợi dây, sải tay theo nhóm.
	- Các nhóm báo cáo kết quả.



	3. Củng cố, dặn dò:

- Thi đo độ dài nhanh.

- Nhận xét giờ học.
	- Mỗi ng​ười có một kết quả khác nhau.


Buổi chiều: Tiết1 +2.                      Tiếng việt *
            LUYỆN TẬP:VẦN /IÊN/, /YÊN/, /IÊT/, /YÊT/.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- HS nắm chắc vần /iên/, /yên/, /iêt/, /yêt/ biết viết chữ ghi vần /iên/, /yên/, /iêt/, /yêt/ biết vẽ mô hình tách tiếng, nắm vững luật chính tả về vần có âm chính, âm cuối.
- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ :

-VBTTV1/2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T) bài BIỂN NHA TRANG sgk trang 71.

- Đọc trơn rồi đọc, phân biệt chính tả,  phân tích tiếng có vần /iên/, /yên/, /iêt/, /yêt/,liên miên, yên lành, chiền chiện, yến sào, biền biệt, yết kiến, yết giá, tiết lộ, xiết nợ, biệt thự, yết thị, cạn kiệt, kiên cố, nghiệt ngã, nghiền ngẫm, … tương tự T y/c H thay  phần đầu của các tiếng có vần /oay/, /uây/ bằng các phụ  âm  khác và kết hợp với các dấu thanh ( kh, l, d, x, ngh, … `,/,?, ~, .) để được tiếng mới đánh vần, phân tích và đọc trơn.  

- Lưu ý: Các tiếng có vần /iên/, /yên/,  kết hợp được với 6 dấu thanh. Còn các tiếng có vần /iêt/, /yêt/ chỉ kết hợp được với 2 thanh.

- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/2 trang 46.

2a. Đọc: VE SẦU VÀ KIẾN: Khi hè về, ve sầu chỉ biết ca hát cả ngày, chẳng làm gì cả. Kiến thì chả ở yên, cứ ngày ngày cần mẫn, chăm chỉ làm, tích trữ đồ ăn.

-H đọc:  2b.Làm BT.

* Em thực hành ngữ âm: 

Bài 1: Đúng viết đ, sai viết s vào                                                                                                                                

                                                          

/


Bài 2: Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:                                                                                                                                

                          yết                                            yên

* Em thực hành chính tả:

Bài 1: Điền vần iên hoặc yên, vần iêt hoặc yêt vào chỗ trống:

v……thị                          ……..trí                               bờ b……

t…..toán                          niêm……….                        tập v……..

Bài 2: Em khoanh vào chữ cái trước nhóm có chữ viết sai chính tả:

a. kiên, nghiền, nghiến                             b. nghiên, kiệt, khiên

                                 c. kiến, ngiền, khiết

- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

3. củng cố dặn dò:

- GV- HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. Dặn dò.


Tiết2                                                 Toán*

ĐO ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- HS có biểu tư​ợng về dài hơn, ngắn hơn, từ đó có biểu t​ượng về độ dài đoạn thẳng thông qua đặc tính dài hơn, ngắn hơn.

- HS so sánh độ dài hai đoạn thẳng tuỳ ý bằng hai cách: dài hơn, ngắn hơn.

- Yêu thích môn Toán.

II.CHUẨN BỊ:

- Học sinh: Vở bài tập

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHÍNH:

	1 Kiểm tra bài cũ.

- Đọc tên điểm, đoạn thẳng GV vẽ trên bảng.

	2Bài mới : Ôn và làm vở bài tập trang 74 
	

	Bài 1: Vẽ hình lên bảng, gọi HS nêu yêu cầu.
	- Đọc yêu cầu

	- Cho HS làm vào vở, sau đó đổi bài nhau để tự chấm điểm.

- Kiểm tra lại một số bài.
	- Làm và chấm bài cho nhau

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu

- Em điền số mấy d​ới đoạn thẳng thứ 1, vì sao?.

- Cho HS làm và chữa bài.

KL: Đoạn thẳng  ngắn nhất dài mấy ô, đoạn thẳng dài nhất  mấy ô?
	- Đọc yêu cầu của bài

- Số 1 vì có thể đặt vào đó 1 ô vuông.

- Tự làm và nêu kết quả

- Tự nêu

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu

- Cho HS tô màu vào hình.

- Cho HS điền số vào hình tròn.
	- Đọc yêu cầu

- Tự tô màu theo yêu cầu

- Sau đó đếm ô để điền số

	* HD HS làm BT Em làm bài tập toán tuần 17 trang 65 - 66.

Bài 1: Củng cố viết tên các điểm và đoạn thẳng.

Bài 2: Củng cố vẽ các điểm và đoạn thẳng.

Bài 3: Củng cố cách so sánh đoạn thẳng.

Bài 4: Củng cố cách so sánh đoạn thẳng và viết tiếp vào chỗ chấm( theo mẫu).

Bài 5: Củng cố nhận biết đoạn thẳng, ghi số vào mỗi đoạn thẳng…

- GV HD HS làm từng bài.

- HS làm, GVQS giúp đỡ HS hoàn thành bài tập.

3. Củng cố - dặn dò.

- Thi đo độ dài bảng, bàn bằng gang tay.

- Nhận xét giờ học.
	



                            NS:25.12.2017     ND:Thứ tư ngày 03 tháng 01 năm 2018                                                                                                                                  

Buổi chiều: Tiết1:                       Tự nhiên xã hội.

CUỘC SỐNG XUNG QUANH (Tiết 1)

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- HS hiểu công việc, cuộc sống buôn bán của nhân dân địa phư​ơng.

- HS biết quan sát từ đó nói lại đ​ược những nét chính về cảnh quan thiên nhiên hoạt động sinh sống của nhân dân địa phư​ơng.

- Có ý thức gắn bó, yêu mến quê h​ương.

II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: đồ dùng cần thiết cho HS khi đi thăm quan.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:

- Nhận xét bài kiểm tra của HS.

2. Bài mới: a. Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu bài học  - ghi đầu bài         - HS đọc đầu bài.

b. Các hoạt động:

	 *HĐ 1: Thăm quan đ​ường làng.
	- Hoạt động tập thể

	- Giao nhiệm vụ quan sát: Nhận xét quang cảnh trên đ​ường làng vắng hay đông, xe cộ đi lại,... hai bên đư​ờng nhà cửa, cửa hàng, cây cối, cơ sở sản xuất. 

- Phổ biến nội quy khi đi thăm quan
	- Nắm yêu cầu khi đi thăm quan

- Nắm nội quy khi đi thăm quan

	- Cho HS tiến hành đi thăm quan d​ưới sự quản lí của GV.

- Đ​ưa HS về lớp sau khi đã thăm quan xong.
	- Đi theo hàng đôi

	*HĐ 2: Thảo luận.
	- Hoạt động nhóm.

	- Yêu cầu HS trao đổi với nhau về những gì em đã quan sát theo yêu cầu ở trên
	- Thảo luận theo nhóm



	- Gọi đại diện nhóm lên nói trư​ớc lớp các em đã phát hiện, nêu 1 số nét về cảnh quan thiên nhiên, xã hội , công việc chủ yếu nào đa số ngư​ời dân sống ở đây th​ường làm gì ?

- Liên hệ công việc của bố mẹ em.
	- Đó là …., công việc buôn bán, thợ may, làm công ty may 

- Tự liên hệ bố mẹ mình

	KL: Ngư​ời nông dân ta sống bằng nghề trồng trọt và buôn bán nhỏ là chính.
	- Theo dõi.


3. Củng cố, dặn dò:

- HS chơi trò kể tên những nghề ở địa phương.

- GVnhận xét tiết học.


Tiết 2:                                                      Tiếng Việt*

                        LUYỆN TẬP: VẦN KHÔNG CÓ ÂM CUỐI /IA/.

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- HS nắm chắc vần /ia/, biết viết chữ ghi vần /ia/, biết vẽ mô hình tách tiếng thanh ngang ra hai phần, đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích.

- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ:

- VBTTV1/ Tập 2. 

- Bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- HS nêu tên bài buổi sáng ( vần ia ).

+ GV viết: ia. HS đọc: /ia/ theo 4 mức độ (T-N-N-T).

- Đưa tiếng: “lia, liên” vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích.

- GV viết một số từ có vần “ia”: chia lìa, tía lia, thia lia, giã từ, dĩa ăn, đánh giá, ngắm nghía ,… cho HS đọc.

- Lưu ý cho HS: luật chính tả khi vần không âm cuối thì viết ia, dấu thanh đặt ở i. 

- HS đọc SGK, trang 72, 73. 

- T nhận xét, nhắc nhở.

2. Thực hành: 

- H hoàn thành BTTV1/ Tập 2 trang 47.

- Cho HS mở vở BTTV thực hành (trang 47), nêu YC bài tập.
2a. Em luyện đọc: ( CN- T- CL )

-  Bài: “ Cá lia thia” – VBT.

- GV theo dõi, uốn sửa cho HS. 

2b. Em thực hành ngữ âm:  

1. Đúng viết đ, sai viết s vào  


                                                                                                                                      

                               

2. Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:


                                                                                                                                      

                      phía                                           

2c. Em thực hành chính tả:

1. Em viết vào ô trống trong bảng (theo mẫu):

- HS  viết trong vở BT.

2. Em điền vần ai hoặc ia vào chỗ trống cho đúng:

    c…. bàn                đằng k….            b… sách 

- T quan sát, nhận xét, nhắc nhở.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV, HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. - Dặn dò.


Tiết 3:                                                 Toán*
                                                  MỘT CHỤC, TIA SỐ

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- Củng cố cho HS nhận biết 10 đơn vị còn gọi là một chục, nhận biết tia số có một vạch ở đầu đ​ược ghi số 0, trên tia số có nhiều vạch đều nhau.

- Củng cố HS  biết đọc một chục, đọc và ghi số trên tia số.

- Yêu thích môn Toán.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Nội dung ôn tập

- Học sinh: Th​ước kẻ, que tính.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	1. Kiểm tra bài cũ:

? 10 = … chục

	2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:

- GV nêu YC giờ học.
	- HS nắm YC bài học.

	b. GV hướng dẫn HS làm bài tập:
	- HS theo dõi.

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Nắm yêu cầu bài

	- Em vẽ thêm mấy chấm tròn vào hình thứ nhất? Vì sao?

- Cho HS làm và chữa bài.
	- Vẽ thêm 3 vì 10 chấm tròn là 1 chục

- Nêu số chấm tròn mình vẽ thêm ở mỗi hình

	KL:  Mấy chấm tròn là 1 chục
	- 10 chấm tròn là 1 chục

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Khoanh vào 1 chục con vật

	- Yêu cầu HS làm và chữa bài
	- Nêu số con vật mình khoanh

	KL:  Mấy con vật là 1 chục
	- 10 con vật là 1 chục

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Điền số d​ưới mỗi vạch tia số

	- Yêu cầu HS làm và chữa bài
	- Làm và đọc các số

	KL: So sánh các số trên tia số.
	- Số ở bên trái bé hơn số bên phải và ngư​ợc lại.


3. Củng cố, dặn dò:

- HS Thi đếm 1 chục đồ vật.

- GVnhận xét tiết học.


                    NS:25.12.2017     ND:Thứ năm ngày 04 tháng 01 năm 2018                                                                                                                                  

Buổi sáng: Tiết1+2.                         TiếngViệt.

                                                   VẦN: /UYA/, /UYÊN/, /UYÊT/

             Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 143 đến hết trang 147

Tiết 1                                              Toán

 MỘT CHỤC, TIA SỐ (T90)

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- HS có nhận biết ban đầu về 1 chục , biết quan hệ  giữa chục và đơn vị ,nhận biết 1chục =10 đơn vị,biết đọc và viết số trên tia số, nhận biết tia số có một vạch ở đầu được ghi số 0, trên tia số có nhiều vạch đều nhau.

- HS  biết đọc một chục, đọc và ghi số trên tia số.

- Yêu thích môn Toán.

II.CHUẨN BỊ
-Giáo viên: Tranh 10 quả, bó 10 que tính, 10 con bướm.

-Học sinh: Thước kẻ, que tính.

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu tênđơn vị đo không chuẩn mà em biết?

Nhận xét, nhắc nhở

2.Bài mới

	. Hoạt động 1: Giới thiệu một chục
	- Hoạt động cá nhân

	- Treo tranh yêu cầu HS đếm số quả? 

- 10 quả hay còn gọi là 1 chục.

- Tiến hành tương tự với 1 chục con bướm, 1 chục que tính.

- Chốt: 10 đơn vị còn gọi là mấy chục?

            1 chục bằng bao nhiêu đơn vị?
	- 10 quả

- Nhắc lại

- 10 con bướm là 1 chục...

- 10 đơn vị gọi là 1 chục

 - 1 chục bằng 10 đơn vị

HS lấy ví dụ: mẹ đi chợ mua 1chục trứng =....quả trứng,............

	. Hoạt động 2: Giới thiệu tia số.
	- Hoạt động cá nhân

	 - Vẽ và giới thiệu tia số: là 1 đường thẳng, có vạch đều nhau, một đầu ghi số 0, các vạch tiếp theo ghi một số theo thứ tự tăng dần...


	- Theo dõi



	- Yêu cầu HS lên chỉ các vạch số trên tia số.viết các số

- Có thể dùng tia số so sánh số. So sánh một vài số sau đó em có nhận xét gì?
	 - Lên bảng chỉ vạch ứng với số ở dưới vạch đó

- Số ở bên trái bé hơn số bên phải và ngược lại

	* Giải lao 5'

.Hoạt động 3: Luyện tập.
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Nắm yêu cầu bài

	- Em vẽ thêm mấy chấm tròn vào hình thứ nhất? Vì sao?

- Cho HS làm và chữa bài.
	- Vẽ thêm 3 vì 10 chấm tròn là 1 chục

- Nêu số chấm tròn mình vẽ thêm ở mỗi hình

	Chốt: Mấy chấm tròn là 1 chục
	- 10 chấm tròn là 1 chục

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Khoanh vào 1 chục con vật

	- Yêu cầu HS làm và chữa bài
	- Nêu số con vật mình khoanh

	Chốt: Mấy con vật là 1 chục
	- 10 con vật là 1 chục

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Điền số dưới mỗi vạch tia số

	- Yêu cầu HS làm và chữa bài
	- Làm và đọc các số

	Chốt: So sánh các số trên tia số.
	- Số ở bên trái bé hơn số bên phải và ngược lại


3.Củng cố- dặn dò ( 4’)

- Thi đếm 1 chục đồ vật nhanh.

- Nhận xét giờ học

- Xem trước bài: Mười một, mười hai.

 Buổi chiều.Tiết1.                                     Tiếng việt *
              LUYỆN TẬP

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- HS nắm chắc vần /iên/, /yên/, /iêt/, /yêt/, / ia/, /uya/, /uyên/, /uyêt/ biết viết chữ ghi vần /iên/, /yên/, /iêt/, /yêt/, / ia/, /uya/, /uyên/, /uyêt/ biết vẽ mô hình tách tiếng, nắm vững luật chính tả về vần.
- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ :

-VBTTV1/2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T) bài ĐÀ LẠT sgk trang 75.

- Đọc trơn rồi đọc, phân biệt chính tả,  phân tích tiếng có vần /iên/, /yên/, /iêt/, /yêt/, / ia/, /uya/, /uyên/, /uyêt/ liên miên, yên lành, chiền chiện, yến sào, biền biệt, yết kiến, yết giá, tiết lộ, xiết nợ, biệt thự, yết thị, cạn kiệt, kiên cố, nghiệt ngã, nghiền ngẫm, chia lìa, tía lia, thia lia, tía tô, cây mía, cạp nia, tuyên truyền, kiên quyết, vành khuyên, đàn nguyệt, đỗ quyên, chuyện trò, truyện ngắn, chuyền cành, truyền hình,… tương tự T y/c H thay  phần đầu của các tiếng có vần /oay/, /uây/ bằng các phụ  âm  khác và kết hợp với các dấu thanh ( kh, l, d, x, ngh, … `,/,?, ~, .) để được tiếng mới đánh vần, phân tích và đọc trơn.  

- Lưu ý: Các tiếng có vần /iên/, /yên/,  / ia/, /uya/, /uyên/, kết hợp được với 6 dấu thanh. Còn các tiếng có vần /iêt/, /yêt/, /uyêt/  chỉ kết hợp được với 2 thanh.

- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/2 trang 49.

2a. Đọc: ĐIỆN BIÊN PHỦ: Điện Biên Phủ là thành phố tỉnh lịtỉnh Điện Biên ở tây bắc Việt Nam. Điện Biên cách thủ đô hàng trăm cây số. Từ thủ đô có thể đi Điện Biên bằng máy bay và ô tô.

-H đọc:  2b.Làm BT.

* Em thực hành ngữ âm: 

Bài 2: Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:                                                                                                                                                                                        

                                                         

                         biên                                           việt

Bài 1: Đúng viết đ, sai viết s vào                                                                                                                                

                                                         


* Em thực hành chính tả:

Bài 1: Điền vần ia hoặc iê vào chỗ trống cho đúng:

Thư v…n                 t….nắng              đầm đ…..         khoai tây ch….n

Bài 2: Em viết vào chỗ trống trong bảng ( theo mẫu)

	
	
	`
	/
	?
	~
	.

	q
	uyên
	quyên
	
	
	
	
	

	
	uyêt
	
	
	quyết
	
	
	


- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

3. củng cố dặn dò:

- GV- HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. Dặn dò.


Tiết 2:                                                 Toán*

                                                MỘT CHỤC, TIA SỐ

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- Củng cố cho HS nhận biết 10 đơn vị còn gọi là một chục, nhận biết tia số có một vạch ở đầu đ​ược ghi số 0, trên tia số có nhiều vạch đều nhau.

- Củng cố HS  biết đọc một chục, đọc và ghi số trên tia số.

- Yêu thích môn Toán.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Nội dung ôn tập

- Học sinh: Th​ước kẻ, que tính.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	1. Kiểm tra bài cũ:

? 10 = … chục

	2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:

- GV nêu YC giờ học.
	- HS nắm YC bài học.

	b. GV hướng dẫn HS làm bài tập:
	- HS theo dõi.

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Nắm yêu cầu bài

	- Em vẽ thêm mấy chấm tròn vào hình thứ nhất? Vì sao?

- Cho HS làm và chữa bài.
	- Vẽ thêm 3 vì 10 chấm tròn là 1 chục

- Nêu số chấm tròn mình vẽ thêm ở mỗi hình

	KL:  Mấy chấm tròn là 1 chục
	- 10 chấm tròn là 1 chục

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Khoanh vào 1 chục con vật

	- Yêu cầu HS làm và chữa bài
	- nêu số con vật mình khoanh

	KL:  Mấy con vật là 1 chục
	- 10 con vật là 1 chục

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Điền số d​ưới mỗi vạch tia số

	- Yêu cầu HS làm và chữa bài
	- Làm và đọc các số

	KL: So sánh các số trên tia số.
	- Số ở bên trái bé hơn số bên phải và ngư​ợc lại.


3. Củng cố, dặn dò:

- HS Thi đếm 1 chục đồ vật.

- GVnhận xét tiết học.

  

                                                                        Thủ công
                                                                       GẤP CÁI VÍ (tiết1)
I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- HS biết cách gấp cái ví.

- HS gấp đư​ợc cái ví nh​ư mẫu bằng giấy trắng, ví có thể chưa cân đối, các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

- GD HS óc quan sát, thẩm mĩ và ý thức giữ gìn vệ sinh. 

II. CHUẨN BỊ:

- GV: bài  mẫu gấp về cái ví.

- HS: có giấy màu và dụng cụ học thủ công.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

- GV kiểm tra đồ dùng của học sinh.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:

- GV nêu YC giờ học, ghi đầu bài. HS nắm YC bài học.

b. Các hoạt động:

*HĐ 1: GV h​ướng dẫn mẫu HS quan sát.

- GV thao tác gấp ví trên tờ giấy màu to.

*B​ước 1: Lấy đ​ường dấu giữa. Lấy tờ giấy màu HCN để dọc giấy, gấp đôi tờ giấy lấy dấu giữa. Gấp mép 2 đầu tờ giấy vào khoảng 1 ô.

*B​ước 2: Gấp mép ví

- Gấp mép 2 đầu vào 1ô (H3) sẽ được (H4)

* B​ước 3: Gấp ví . Gấp tiếp 2 phần ngoài vào trong sao cho 2 miệng ví sát vào đường dấu giữa. Gấp 2 hình ngoài vào trong sao cho cân đối giữa bề dài và

bề ngang của ví . Gấp đôi đ​ường dấu giữa ta đư​ợc cái ví hoàn chỉnh.

*HĐ 2: HS thực hành.

- GV nhắc lại cách gấp theo qui trình, sau đó hư​ớng dẫn HS thực hiện gấp theo từng nếp.

- GV h​ướng dẫn trực tiếp những HS chậm còn lúng túng.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV cho HS nhắc lại các bư​ớc gấp.

- HS thu dọn vệ sinh

- GV nhận xét tiết học.              
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                                                                    LUYỆN TẬP

             Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 147 đến hết trang 148

Tiết 4                            
            Sinh hoạt.
                                       SINH  HOẠT( SƠ KẾT LỚP - SAO).

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
- HS thấy rõ được các ưu, khuyết điểm của bản thân, của bạn, của lớp về việc thực hiện hoạt động học tập và các hoạt động giáo dục khác trong tuần đang thực hiện. Nắm được phương hướng hoạt động của tuần tới. Học sinh biết cách tổ chức sinh nhật cho các bạn( hoặc tổ chức học sinh sinh hoạt theo chủ điểm của tháng- HS hát, Hái hoa dân chủ.)

-  HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.

II-CHUẨN BỊ 

- Chủ tịch, phó chủ tịch , trưởng các ban chuẩn bị nội dung để nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, hạn chế của lớp, của bạn.

- Ban văn nghệ chuẩn bị nội dung tổ chức sinh nhật cho các bạn sinh trong tháng đang thực hiện. 

- HS chuẩn bị quà, lời chúc mừng  để chúc mừng sinh  nhật bạn.

III-TIẾN TRÌNH.

1- Trưởng ban đối ngoại giới thiệu và mời ban văn nghệ lên điều hành.

2-Ban văn nghệ điều hành văn nghệ, mời Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành buổi sinh hoạt.

3- CTHĐTQ điều hành buổi sinh hoạt lớp.

a- CTHĐTQ thông qua nội dung chương trình buổi sinh hoạt lớp:

+ Lần lượt các bạn nhận xét về hoạt động của các bạn trong tuần và nêu phương hướng hoạt động cho tuần sau.

+ Hai P CTHĐTQ  nhận xét về ban mình phụ trách.

+ CTHĐTQ nhận xét chung.

+ GVNX, KL và đề ra phương hướngcho hoạt động tuần sau.

+ Tổ chức sinh nhật cho các bạn( nếu k phải là tuần cuối tháng k tổ chức sinh nhật cho HS, GV tổ chức cho HS SH theo chủ điểm của tháng “Múa hát, hái hoa dân chủ.)

b- CTHĐTQ lần lượt mời các bạn trưởng các ban lên NX ưu, khuyết điểm của lớp về việc thực hiện nhiệm vụ do ban mình phụ trách.

+ Các thành viên trong lớp bổ sung ý kiến.

+ CTHĐTQ  mời các bạn mắc khuyết điểm  nêu hướng sửa chữa của mình trong tuần tới. 

- Hai P CTHĐTQ  NX về hoạt động của các bạn do mình phụ trách.

-CTHĐTQ NX các hoạt động của lớp trong tuần đang thực hiện. 

-Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất  sắc.

3- CTHĐTQ mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng, nhiệm vụ của tuần tiếp theo.

4. GVCN NXĐG  những ưu khuyết điểm của lớp trong tuần về nề nếp, học tập, việc học bài và làm bài của HS, việc tự quản của HĐTQL, hoạt động của các bạn.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-  GV tuyên dương nhóm, ban, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động của lớp.

5. Phương hướng tuần tới:

- Các ban( nhóm) thảo luận và đề xuất các công việc sẽ thực hiện trong tuần

( tháng) tiếp theo.

- CTHĐTQ, các phó CTHĐTQ cùng GVCN hội ý, thống nhất lại các nội dung đề xuất của các bạn.

- CTHĐTQ giao nhiệm vụ cho các bạn. 

6. Tổ chức sinh nhật:

- Trưởng ban văn nghệ, TDTT giới thiệu  tên các bạn sinh nhật  trong tháng. Sau đó mời các bạn có tên lên trước lớp.

-  Trưởng ban văn nghệ cho cả lớp cùng hát bài hát: Chúc mừng sinh nhật để chúc mừng các bạn.

- Các bạn trong lớp nói lời chúc mừng, tặng quà các bạn.

- GV nói lời chúc  mừng HS.

- Các bạn được tổ chức sinh nhật đáp lại lời cảm ơn.

- Trưởng ban văn nghệ, TDTT tuyên bố kết thúc buổi sinh hoạt lớp.
BGH Duyệt
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